BẢNG TỔNG HỢP CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP KHÓA ĐÀO TẠO

1. Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
2. Mã ngành, nghề: 6510303
3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng
4. Hình thức đào tạo: Chính quy 

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

6. Thời gian đào tạo: 3 năm; 6 học kỳ
7. Mục tiêu đào tạo
* Về kiến thức:

- Giải thích được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin. Vận dụng đúng đường lối, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác và cuộc sống;
- Giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, điện tử, hệ thống điện và  các sơ đồ nối điện của nhà máy thuỷ điện;
- Có kiến thức về các phần mềm thiết kế, mô phỏng trong lĩnh vực điện, điện tử, hệ thống điện và nhà máy thuỷ điện như Orcad, PLC;

- Mô tả được các kí hiệu trong sơ đồ, quy trình vận hành nhà máy thuỷ điện, hệ thống điện, đọc và phân tích được các dạng sơ đồ trong lĩnh vực điện, điện tử;
- Tính toán, đọc, hiểu và triển khai thi công được các bản vẽ  mạch điện, điện tử, các mạch điện điều khiển tự động như bản vẽ sơ đồ nguyên lý, bản vẽ thiết kế, bản vẽ về xây lắp, bố trí mặt bằng thiết bị;

- Phân tích được các nguyên lí hoạt động cơ bản của các mạch điện, điện tử, nhà máy thuỷ điện;
- Có kiến thức về an toàn và thực hiện các thao tác an toàn trong sản xuất tại phân xưởng, xí nghiệp, nhà máy thuỷ điện;
- Mô tả được các bước lập và quản lí dự án trong lĩnh vực điện, điện tư, hệ thống điện và nhà máy thuỷ điện;

* Về kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo, kiểm tra đúng kỹ thuật đảm bảo an toàn;

- Tháo lắp, sửa chữa, bảo dưỡng động cơ điện, máy biến áp, mạch điện tử, hệ thống điện và các thiết bị trong nhà máy thuỷ điện đúng quy trình và quấn lại được động cơ một pha, ba pha công suất nhỏ đảm bảo hoạt động tốt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Tham gia tư vấn, thiết kế hệ thống cung cấp điện, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng cho các xưởng sản xuất, cơ quan, khu dân cư, nhà máy thuỷ điện;

- Vận hành các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện cho các nhà máy, xưởng sản xuất, cơ quan, xí nghiệp, hệ thống điện, nhà máy thuỷ điện;

- Biết lập trình với các bài toán thực tế đơn giản;

- Vẽ, thiết kế được các mạch điện, điện tử;
- Lắp đặt, vận hành, kiểm tra được các loại khí cụ điện, các mạch trang bị và các mạch điện tử trong công nghiệp;

- Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lí về mặt kỹ thuật các dự án điện, hệ thống điện, thuỷ điện, điện tử có hiệu quả;

- Thực hiện được các thao tác thực hành, thực nghiệm về lựa chọn thiết bị, linh kiện, thông số và lắp đặt các mạch điện, điện tử, hệ thống điện, nhà máy thuỷ điện;
- Giám sát được công nghệ trong thi công các công trình điện, điện tử: Biết đọc các bản vẽ kỹ thuật, kỹ thuật lắp đặt máy móc thiết bị và đi dây;
- Biết sử dụng tin học và các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý các thiết bị điện, điện tử, hệ thống điện và nhà máy thuỷ điện;
- Tham gia các lớp tập huấn bảo vệ an toàn điện cho con người và thiết bị cũng như cho các đối tượng trong các đơn vị sản xuất, xây dựng, kinh doanh các thiết bị điện, điện tử, nhà máy thuỷ điện;
- Lập, quản lí dự án cho các xưởng, xí nghiệp, doanh nghiệp về điện, điện tử, hệ thống điện và nhà máy thuỷ điện đảm bảo doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài;
- Quản trị, kinh doanh các thiết bị điện, điện tử.
* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm cho các nhiệm vụ trong các phân xưởng, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp và ca vận hành; 

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
* Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm các công việc sau:

- Nhân viên vận hành nhà máy thủy điện;

- Nhân viên kỹ thuật điện tại các công ty tư vấn thiết kế, công ty xây lắp điện, các chi nhánh điện lực và trạm biến áp thuộc tổng công ty điện lực Việt Nam.

- Nhân viên kỹ thuật điện tử tại công ty bưu chính viễn thông và công ty sản xuất mạch và thiết bị điện tử.

- Nhân viên kinh doanh thiết bị điện, điện tử.
8. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2700 giờ; tương đương: 106 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 510 giờ (tương đương: 26 tín chỉ); chiếm: 18,9 % của khóa học.

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2190 giờ  (tương đương: 80 tín chỉ); chiếm: 81,1 % của khóa học

          - Khối lượng lý thuyết: 699 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2001giờ.
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	Kiến thức cơ bản:

+ Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin. Vận dụng đúng đường lối, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;
+ Hiểu biết về luật pháp của nhà nước.
+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 
	Kỹ năng nhận biết:

+ Phân biệt đúng các tình huống, vận dụng hợp lý các kiến thức về an ninh quốc phòng trong bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh, an toàn xã hội nơi công tác và trong cộng đồng dân cư;

+ Biết tổ chức tập luyện một môn TDTT để nâng cao sức khoẻ cho bản thân phục vụ công tác và cuộc sống;

+ Xác định được những hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp thường gặp trong cuộc sống, nơi công tác và những biểu hiện của các hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác;


	Làm việc độc lập:

+ Làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm cho các nhiệm vụ trong các phân xưởng, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp và ca vận hành; 

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;


	Các môn học chung: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam; Giáo dục thể chất; Kỹ năng giao tiếp ; Giáo dục an ninh – quốc phòng; pháp luật đại cương; Tiếng anh, Công nghệ thông tin cơ bản;

	510h/26TC

	Bẳng tốt nghiệp cao đẳng
	

	
	Kiến thức cơ sở: 

+ Trình bày được mục đích, ý nghĩa của công tác bảo  hộ  lao động
+ Phân tích được tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người và các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ trầm trọng khi bị điện giật

+ Trình bày được cấu tạo, kí hiệu, tác dụng, những thông số cơ bản và nguyên lí hoạt động của các thiết bị điện, điện tử, các loại tua bin, dòng chảy trong tua bin. 
+  Đọc và phân tích được các dạng sơ đồ điện, điện tử cơ bản. 
+ Trình bày được cách xác định mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện, hệ thống điện,  nhà máy thuỷ điện.
+ Mô tả được các bước lập và quản lí dự án trong lĩnh vực điện, điện tư, hệ thống điện và nhà máy thuỷ điện;
	Kỹ năng sử dụng:

+ Sơ cứu, cấp cứu được người bị tai nạn lao động, bị điện giật, cháy bỏng nhanh, thành thạo.  

+ Phân tích, tính toán  được các thông số của các mạch điện, điện tử, hệ thống điện, nhà máy thuỷ điện. 
+ Giải được các bài toán cộng hưởng, bài toán mạch điện một chiều, xoay chiểu và 3 pha.
+ Thực hiện được các thao tác thực hành, thực nghiệm về lựa chọn thiết bị, linh kiện, thông số và lắp đặt các mạch điện, điện tử, hệ thống điện, nhà máy thuỷ điện.

+ Sử dụng thành thạo một số dụng cụ, thiết bị điện, điện tử đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Hướng dẫn, giám sát:

+ Giám sát được các bước trong thực hành, thí nghiệm, lắp đặt  cơ bản.
+ Giám sát được công nghệ trong thi công, lắp ráp các công trình xây dựng điện, điện tử, hệ thống điện, nhà máy thuỷ điện.
+ Giám sát việc sử dụng dụng cụ, thiết bị trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống điện, các thiết bị trong nhà máy thuỷ điện.

	Kỹ thuật an toàn; Mạch điện; 
Điện tử cơ bản; Khí cụ điện; 
Vẽ điện
Tua bin thuỷ lực; 
Nhà máy thuỷ điện; Lập và quản lý dự án;

	240h/11TC

	
	

	
	Kiến thức chuyên môn:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lí làm việc và ứng dụng của các mạch điện, điện tử, hệ thống điện. các quy trình, quy phạm vận hành nhà máy thuỷ điện.
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lí hoạt động và ứng dụng của các bộ điều khiển và thiết bị đo lường
+ Lập trình, kết nối tín hiệu thông qua các thiết bị đạt yêu cầu công nghệ.
+ Lựa chọn đúng số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật của các thiết bị điện, điện tử, hệ thống điện và các thiết  bị trong nhà máy thuỷ điện.
+ Phân tích được  nguyên lí hoạt động của các mạch điện, điện tử, hệ thống điện các dạng sơ đồ trong nhà máy thuỷ điện.
+ Thực hiện được các bài toán thí nghiệm trong lĩnh vực điện, điện tử.

+ Thực hiện cuốn,  lắp ráp, kiểm tra  các mạch điện và điện tử  theo yêu cầu. 
+ Tính toán, lựa chọn được phương án, lắp đặt được  đường dây cung cấp điện cho các phân xưởng, xí nghiệp, hệ thống điện.
+ Lắp ráp, kiểm tra và vận hành được mạch điện 1 pha, 3 pha, mạch điện chiếu sáng theo yêu cầu.

	Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:
+ Đánh giá được công dụng, chức năng, thông số và tuổi thọ của các thiết bị điện, điện tử, các thiết bị trong nhà máy thuỷ điện, từ đó có các đề xuất về thiết kế, lắp ráp và vận hành  tại đơn vị.
+ Tham gia các lớp tập huấn bảo vệ an toàn điện cho con người và thiết bị  cũng  như cho các đối tượng trong các nhà máy thuỷ điện, đơn  vị sản xuất, xây dựng, kinh doanh các thiết bị điện, điện tử.
+ Tham gia lắp ráp, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện, điện tử, hệ thống điện ở đơn vị, các thiết bị trong nhà máy thuỷ điện
+ Biết sử dụng tin học và các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý các thiết bị  của nhà máy thuỷ điện, các thiết bị điện, điện tử, các đơn vị sản xuất, xây dựng, kinh doanh các thiết bị điện, điện tử.
+ Có kỹ năng đánh giá, tham gia vận hành an toàn các thiết bị trong các xưởng, xí nghiệp, các trạm biến áp và các nhà máy thủy điện. 
+ Đánh giá được việc sử dụng các dụng cụ,  trang thiết bị phù hợp, từ đó tham gia xây dựng, thiết kế các mạch điện, điện tử, hệ thống điện tại đơn vị, các nhà máy thuỷ điện.
+ Kỹ năng lập trình, xử lí, khắc phục  các sự cố về điện, điện tử đảm bảo yêu cầu.
+ Lập, quản lí dự án cho các xưởng, xí nghiệp, doanh nghiệp về điện, điện tử, hệ thống điện và nhà máy thuỷ điện đảm bảo doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài.
	Đánh giá:

+ Tham gia đánh giá được quy trình quản lý các dụng cụ, các thiết bị, các mạch điện, điện tử, hệ thống điện  tại đơn vị, nhà máy thuỷ điện.
+ Tham gia đánh giá được hiệu quả sử dụng các dụng cụ, các thiết bị, các mạch điện, điện tử  tại đơn vị, nhà máy thuỷ điện.
+ Đánh giá được quy trình vận hành các trạm biến áp, các tổ máy trong các nhà máy thủy điện từ đó đưa ra đề xuất hiệu quả.
+ Đánh giá được hiệu quả việc sử dụng các biện pháp an toàn điện, các quy trình vận hành nhà máy thuỷ điện an toàn cho con người và thiết bị tại đơn vị.

	Đo lường điện; Vi xử lí; Kỹ thuật số; Mạng cung cấp; Trang bị điện; Điện tử công suất; máy điện; Điều khiển Logic(PLC); Autocad; 
 Vận hành hệ thống điện; Quản trị doanh nghiệp; Marketting

	1815h/63TC

	
	



